BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Liên kết gen là hiện tượng:

A. Các gen nằm trên cùng một NST tạo thành một nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau.
B. Các gen không alen cùng tác động qua lại lẫn nhau để hình thành nên tính trạng mới.

C.  Kết dính các nhiễm sắc thể dẫn đến kết dính các gen lại với nhau.

D. Các gen trên các cặp NST tương đồng phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân.

Câu 2: Hoán vị gen là hiện tượng:

A. Thay đổi trình tự xắp xếp các cặp nucleotit trong gen.


B.  Các gen trong cùng cặp alen đổi chỗ cho nhau làm thay đổi thành phần của nhóm gen liên kết.

C.  Làm đảo vị trí của 2 locut gen khác nhau trên 1 NST.

D. Gen trên NST này chuyển sang gắn vào NST khác không tương đồng với nó.

Câu 3. Trường hợp di truyền liên kết có hoán vị xảy ra khi:

A.  Các gen quy định tính trạng nằm trên cùng một NST. 

B.  Các gen quy định tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.

C.  Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng cặp NST. 

D.  Gen trội không  át chế được gen lặn trong cơ thể dị hợp.

Câu 4: Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết  là:

A. Các gen nằm trên cùng cặp NST đồng dạng, cùng phân ly trong giảm phân & tổ hợp lại  trong quá trình thụ tinh.
B. Các gen nằm trên các cặp NST khác nhau không cùng phân ly trong quá trình giảm phân nhưng được tổ hợp lại trong thụ tinh.
C.  Các gen nằm trên các cặp NST khác nhau nhờ trao đổi đoạn nên cùng phân ly trong giảm phân và tổ hợp lại trong thụ tinh.
D.  Các gen nằm trên cùng một NST trong cặp tương đồng, cùng phân ly trong giảm phân & tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh.

     
Câu 5: Hiện tượng hoán vị gen diễn ra ở kì nào trong chu kỳ sống ở tế bào?

A.  Kì đầu của phân bào I giảm phân.  
C. Kì đầu  của phân bào II giảm phân.   
B.  Kì giữa của phân bào I giảm phân.
D. Kì giữa của phân bào II giảm phân.

     
Câu 6: Số nhóm gen liên kết trong một tế bào bằng:

A.  Số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. 

B.  Số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội n. 

C.  Số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể tam bội 3n.

D.  Số cặp gen–alen cùng nằm trên một cặp NST.

Câu 7: Khi lai phân tích cơ thể có 2 cặp gen dị hợp tử ,di truyền liên kết hoàn toàn Fb có tỉ lệ kiểu gen & kiểu hình  là:

A. 1:2:1    
B. 1:1:1:1.      
C. 1:1        
D. 3:1.

Câu 8: Cho các phép lai sau: 

(1) Tự thụ phấn và giao phối gần.

(2) Lai thuận nghich.

(3) Lai phân tích.

(4) Lai khác dòng.

(5) Lai cải tiến.

Những phép lai nào được Morgan áp dụng để phát hiện ra qui luật liên kết gen và hoán vị gen?

A. (2); (3); (4); (5).
B. (1); (2);  (5).
C. (2); (3).
D. (3); (4); (5).

Câu 9: Cho biết 2 gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40cM. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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tiến hành giảm phân, theo lý thuyết tỷ lệ giao tử Ab  là bao nhiêu?

A. 25%.
B. 50% hoặc 25%.
C..30%. 
D. 20%.

Câu 10 : Cho cá thể dị hợp về 2 cặp gen alen lai phân tích , Fb xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 4:4:1:1 tần số hoán vị gen là :

A. 10%. 
B. 20%.       
C. 25%.     
D. 40%..

Câu 11: Cho các nhận xét sau về liên kết gen:

(1) Liên kết gen làm tăng biến dị tổ hợp góp phần tạo ra tính đa dạng của loài.

(2) Liên kết gen làm hạn chế biến dị tổ hợp ( duy trì sự ổn định của loài.

(3) Nếu mỗi cặp NST tương đồng chỉ mang một cặp alen tương ứng thì chắc chắn sẽ không có liên kết gen.

(4) Liên kết gen chỉ xảy ra khi mỗi cặp NST tương đồng mang 2 hoặc nhiều cặp gen khác nhau.

(5) Liên kết gen làm xuất hiện nhóm tính trạng di truyền cùng nhau.

(6) Khi thấy có nhóm tính trạng xuất hiện cùng nhau thì chắc chắn có sự liên kết gen.

Những nhận xét đúng là:

A. (1); (2); (3); (4).
B. (2); 3); (4); (5). 
C. (2); (4); (5); (6). 
D. (2); (3); (5); (6).

Câu 12. Cho các kết luận sau về hoán vị gen:
(1) Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NST.

(2) Tần số hoán vị gen đạt giá trị lớn nhất là 50%, điều này xảy ra khi có 100% số tế bào phát sinh giao tử đều xảy ra trao đổi chéo.

(3) Tần số hoán vị gen đạt giá trị lớn nhất là 50%, điều này xảy ra khi có 50% số tế bào phát sinh giao tử  xảy ra trao đổi chéo.

(4) Hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp góp phần tạo ra tính đa dạng của loài.

(5) Cơ thể có kiểu gen 
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 nếu có xảy ra hoán vị gen thì cũng không thể  làm phát sinh biến dị tổ hợp.

(6) Dựa vào tần số hoán vị gen các nhà khoa học có thể xác định được vị trí tương đối giữa các gen trên NST.

Những nhận xét đúng là:

A. (1); (2); (3); (4); (5).
B. (1),  (3);  (4); (5).      

C. (1); (2); (4); (5); (6). 
D. (1), (2); (5); (6).

Câu 13: Cho các kết luận sau về liên kết gen và hoán vị gen:

(1) Liên kết gen phổ biến hơn hoán vị gen.

(2) Hoán vị gen không xảy ra với những sinh vật đơn bào và sinh vật sinh  sản vô tính.

(3) Trong mỗi loài sinh vật thì tần số hoán vị gen ở 2 giới là như nhau.

(4) Ở ruồi giấm thì giới cái luôn xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp hơn giới đực.

(5) Trong mỗi tế bào thì số lượng gen nhiều hơn  số lượng NST do đó trên mỗi NST sẽ mang nhiều gen.

những kết luận đúng là:

A. (1); (2); (3). 
B. (1);  (3); (4); (5).
 C.  (2); (3); (4).
  D. (2); (4); (5).
Câu 14: Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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người ta thấy có 150 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 cromatíc khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Tần số hoán vị gen giữa gen A và B là?

A. 7,5%.
B. 30%.
C. 15%. 
D. 3,75%. 
